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MÃ MÔN : FIN 400 Học kỳ : 7
Thời gian : 07h30 - 06/01/2013 Lần thi : 2

A P Q H L M G F
10% 5% 10% 0% 0% 20% 0% 55% SỐ CHỮ

1 152125517 Lê Tuấn Anh K15QTC1 9 8 6,5 6,5 7,3 7,3 Bảy Phẩy Ba 0

2 142352336 Nguyễn Trần Phước Bảo K15QTC1 7 6 6,5 7,1 8,5 7,7 Bảy Phẩy Bảy 0

3 152353466 Lê Đình Đạt K15QTC1 10 9 10 7 5,8 7,0 Bảy 0

4 152353512 Đinh Việt Đức K15QTC1 3 2 7 3,5 P 0,0 Không NỢ LP

5 142352349 Lê Linh  Giang K15QTC1 7 6 5 5,5 6,9 6,4 Sáu Phẩy Bốn 0

6 152353467 Võ Thị Thúy Hằng K15QTC1 10 9 10 4,9 6,9 7,2 Bảy Phẩy Hai 0

7 152526067 Tô Thị Lệ Hằng K15QTC1 10 9 3,8 5,2 7,3 6,9 Sáu Phẩy Chín 0

8 142614554 Hồ Thị Mỹ Linh K15QTC1 9 8 0 3,4 7,4 6,1 Sáu Phẩy Một 0

9 152333226 Huỳnh Thị Thảo Linh K15QTC1 10 9 5 5 8,5 7,6 BảyPhẩy Sáu 0

10 152355559 Võ Hoàng Linh K15QTC1 10 9 6 7,7 7,5 7,7 Bảy Phẩy Bảy 0

11 152353454 Lê Thị Bích Ly K15QTC1 10 9 8,5 7 7,3 7,7 Bảy Phẩy Bảy 0

12 152353519 Hà Tiểu My K15QTC1 10 9 0,5 4,7 7,4 6,5 Sáu Phẩy Năm 0

13 152356078 Nguyễn Thị Nga K15QTC1 10 9 5 6,2 9,1 8,2 Tám Phẩy Hai 0

14 152353471 Hà Trọng Nguyên K15QTC1 10 9 5,5 7,1 9,1 8,4 Tám Phẩy Bốn 0

15 152353470 Lê Minh Quân K15QTC2 3 2 3,5 7 P 0,0 Không NỢ LP

16 152353408 Võ Văn Tân K15QTC2 0 0 0 0 P 0,0 Không NỢ HP, LP

17 132355535 Nguyễn Thị Thắm K15QTC1 10 9 6,5 8,2 7,1 7,6 BảyPhẩy Sáu 0

18 142352460 Bùi Long Cẩm  Tú K15QTC2 10 9 6 7,6 9,4 8,7 Tám Phẩy Bảy 0
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DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * KHOÁ K15QTC
MÔN : TÀI CHÍNH QUỐC TẾ* SỐ TÍN CHỈ : 2


